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Indications: Calcum and vitamin D, Vit K deficiency, Osteoporosis. Calcumis
eldin the formation & strengthen ts bones & tissues in users of all ages.

Adequate dietary calcumin ouryouth and throughout Ifeis required to maximise bone
health. Needed especiallyfor growing children, pregnant&breastfeeding women, post
menopausal wornen, and sports people as they require additional calcum. Calaums
required for kids skeletal and muscle development,teeth formation, and healthy
nervous system.A diet deficientin calcu can lead to osteoporosis in later ite.
Containing Vitamin K1 and D3 to helpincrease calcium uptake and absorption. Aids,
assists or helpsin the maintenance or improvement of general welLbeing,Dosage:
Children from 1-3 years: 1 capsule/day, From3and above: 1-2Oe lay,
Pregnant &brea oe2capeulesay oras aheath HN ÔNœ.

yrs):Anaduttisri ei TT ng

Ingredients: each soft-capsule contains:
Calcium* 200mg
Phosphorus* "nh

hdecalofetl vA D3 5mcg) 200!
LÊN(Vit K1) 30mcg
Free from daíry, If symptoms persist consult your
healthcareAe fioner. Vitamins can only be of
assistanceifthedietary vitamin intakeis inadequate.
PharmaMetics Products- Level 28, 303 Collins St.,
Melboume, VIC 3000 AUSTRALIA. A Division of Howtotake: Children (<
MBc Max BiocarePty Ltd m Yummy Calcium, Vitamin D & K Tin ! oe beliquid aspoon, foodorintoadrink

Website: www kidshealth-central.com Supplement wn nh Donot squeezecapsule Tech into their mouth,Disposeof Ý
nanPHMU đu <7yS) a it mayactas a p
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Store not higher than
30°C in a Si place piel
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PMKIDDIECAL

‘Thanh phn: Mai viên nang mm có chứa
Caleium* 200mg.
Phosphorus" Ising
(tit Calcium hydrogen phosphate anbydrous 678mg)
Cholecaleiferol (Vi D4 Smeg) 20010
Phytomenadione (it K) 30mg,
Tả được. vừa đù Ì viên nang mễm

“Oai tách đồng gối lo 30 viên
“Đổ xo tần tay em
“Đọckỳ hướng dẫn sử đụng truố Ä dũng
CC nh, chúng chỉdịnh, cách đừng vỡ các thông tạ Khác: Yln đọc rong tở hướng đẫu xử đụng lắm
theo.
Bio quận: Báo quan khong qué 30°C, Š noi khổ ráo, trãnh anh sàng, ảnh Âm,
tàn phẩm của Pharmametics Products, Ive 28/ 303 Callin Steet Melbourne Vie 3000,

NSX: CATALENT Auttratin Pry, Lid, 217-221 Governor Road, Braeside, Victoria 3195,
DNNK:
sỹ
SốISX— N§X HD:
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PM
KIDDIECAL

Yummy Calcium, Vitanin D & K Supplement

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùn

Đề xa tầm tay trẻ em at
   

Thanh phan: Môi viên nang mêm có chứa

Calcium* 200mel{ = tHvchG wal oudc PHAM)
Phosphorus* 154mg\\*\ yA TRANGTHIET Bly TẾ
(* từ Calcium hydrogen phosphate anhydrous 678mg)\2
Cholecalciferol (td VitD3 5mcg) 2001U

Phytomenadione (Vit K1) 30mcg

Tả dược: vừa đủ 1 viên nang mềm.

Coconut Oil-Fractionated, Lecithin, Strawberry Flavour UA-70666, Sucralose, Vanillin, Vegetable

Oil Hydrogenated, VSX — 12550, Xylitol, Gelatin, Starch-Potato, Cochineal, Iron Oxide Black,

Titanium Dioxide, Polysobate 80, Silica-Colloidal Anhydrous, Glycerol, Water — Purified, Shelform-
12550

Dược lý học:

e- Canxi tham-gia-vào- quá-trình-hình-thành-và- làm chắc khoẻ xương-và-mô trong những-người-sử

dụng ở mọi lứa tuổi. Cung cấp đầy đủ canxi khi còn trẻ và trong suốt cuộc đời là việc làm bắt

buộc để tối đa hoá sức khoẻ của xương. Đặc biệt cần thiết cho trẻ đang phát triển, phụ nữ có thai

và cho con bú, phụ nữ hậu mãn kinh, và những người chơi thể thao vì họ cần thêm canxi. Canxi
cần thiết cho quá trình phát triển xương và cơ của trẻ, cho hình thành răng. Việc thiếu hụt canxi có

thể dẫn đến chứng loãng xương trong cuộc đời sau này. Có chứa vitamin K1 và D3 giúp tăng việc

cung cấp và hấp thu canxi. Hỗ trợ duy trì hoặc cải thiện sức khoẻ nói chung.

e _ Canxi cần thiết cho việc dẫn truyền thần kinh, co cơ, co mạch, giãn mạch, bài tiết tuyến, độ thắm

của mao mạch và màng tế bào, phản ứng enzyme, hô hấp, chức năng của thận và sự đông máu.

Canxi liên quan đến việc phóng thích và dự trữ hormone và chất dẫn truyền thần kinh, hấp thu và

gắn kết của các amino axit, việc hấp thu cyanocobalamin và bài tiết gastrin. Canxi trong xương là
nguồn dự trữ canxi có thể được huy động đề duy trì lượng canxi ngoại bào.

e Phosphorus dong vai trò quyết định đối với việc dự trữ năng lượng, chuyển hoá, việc sử dụng các
vitamin B-complex, hoạt động chức năng chính xác của tế bào thần kinh và cơ và duy trì chức
năng của canxi. Phosphorus đóng vai trò then chốt đối với sự hình thành răng và xương. Xương
và mô mềm khoẻ mạnh cần canxi và phosphorus để gia tăng và phát triển suốt cuộc đời.

e _ Chức năng chính của vitamin D là điều chỉnh nồng độ phosphorus và canxihuyết tương. Vitamin

D tăng cường hiệu quả của việc hấp thu trong ruột của canxi, chủ yếu ở tá tràng và hỗng trang, va
cua phosphorus, đặc biệt ở hỗng tràng và hồi tràng. Vi vitamin D rat quan trọng đối với sự hằng

định nội môi canxi và đối với sức khoẻ của xương, nên được sử dụng để giúp ngăn ngừa chứng

loãng xương.

e Vitamin K la mét déng enzyme cho viéc tổng hợp gan của các yếu tố đông máu II (prothrombin),

VII (proconvertin), Lx (yếu tổ Christmas hoac thanh phan thromboplastinhuyét tương), va X (yéu

t6 Stuart-Prower), va proteins C va S 6 gan. Vitamin K cũng có liên quanđếnquá trình carboxyl
hoá của các protein gamma-carboxyglutamate (Gia) giúp dễ dàng gắn kết các yếu tố đông máu

với các tiểu câu.Vitamin K là một đồng yếu tố đối với quá trình carboxyl hoá của các protein
xuong, bao gém osteocalcin.Osteocalcin dang trong qua trinh carboxy] hoa (ucOC, hay con goi la
osteocalcin tự do) có ái lực yếu hơn đối với hydroxyapatite và vì vậy sẽ găn kết canxi yếu hơn.

Vitamin K cũng có thể làm giảm sự huỷ xương bằng cách giảm sự tổng hợp prostaglandin E2

trong tế bào huỷ xương, và bằng các tác động lên sự cân bằng canxi, và â

interleukin 6 trong xương. Việc bô sung vitamin K làm tăng lượng osteocalgff

hoá ở phụ nữ hậu mãn kinh. Chứng xơ vữa động mạch có liên quan tới

thanh thấp. Bồ sung vitamin K có thể bảo vệ chống lại chứng xơ vữa độngÍñ
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Dược động học:

Chỉ định:

Sự hấp thu calci ở ruột tỷ lệ nghịch với lượng calciăn vào, vì vậy khi chế độăn ít calci sẽ dẫn đến
tăng hấp thu bù, phần nào do tác động của vitamin D. Mức độ hấp thu giảm đáng kể theo tuổi.

Các bệnh có kèm chứng phân có mỡ, ia chảy, kém hấp thu mạn tính ở ruột cũng tăng thải calci

qua phân.

Sau khi dùng, lượng ion calci duoc thai qua nudc tiểu là hiệu số lượng được lọc tại cau than va

lượng được tái hấp thu. Sự táihấp thu ở ống thận rất có hiệu lực vì có đến hơn 98% lượng ion
calci loc qua cau thận được tái hấp thu vào máu. Hiệu quả tái hấp thu được điều hoà chính bởi

hormon cận giáp và cũng bị ảnh hưởng bởi sự thanh lọc Na+, sự có mặt của các anion không bị

tái hấp thu và các chất lợi niệu. Thuốc lợi niệu tác động tại nhánh lên của quai Henle làm tăng
calci niệu. Ngược lại, chỉ có thuốc lợi niệu thiazid là không gắn liền sự thải trừ Na+ và Ca+2, dẫn
đến giảm calci niệu.Hormon cận giáp luôn điều hoà nồng độ ion calci huyết bằng tác động lên

ống thận. Calci niệu chỉ bị ảnh hưởng ít bởi chế độ ăn calci ở người bình thường. Một lượng calci
đáng kể được thải trừ vào sữa trong thời kỳ cho con bú, một phần thải qua mỏ hôi và qua phân.

Khi được uống, vitamin D đượchấp thu ở hồi trang của ruột non cùng với các chất béo khác có

trong thức ăn với sự trợ giúp của mật. Thời gian bán thải trong tuần hoàn của vitamin D từ 1 — 2

ngày.
Vitamin K được hấp thu ở hỏi trang và hỗng tràng của ruột non. Mức hấp thu của Vitamin K có

trong thức ăn, thực phẩm bổ sung và được tiêm vào, dao động trong khoảng từ 10-80% (trung

bình là 50%), phụ thuộc vào các chất béo có trong thứcăn đi cùng và hiệu quả của axit mật. Sau
khi hấp thu, (giống như các lipid khác) 20% lượng vitamin K hấp thu được chuyên chở trên vi thê

nhũ trấp, sau đó là'VLDE và:DE đến gan để dự trữ. 50% Vitamin K của gan ở dạng Vitamin KT.

Lượng vitamin K dự trữ trong cơ thể sẽ giảm xuống rất nhanh khi bổ sung vitamin K không đủ.
Thòi gian bán thải của vitamin K là 1,5 - 3 giờ. Sau khi chuyển hoá, Vitamin K (và các chất
chuyển hoá đã oxy hoá của nó) được gắn kết với glucuronic acid va thải trừ qua mật (một phần)

và nước tiểu (chủ yếu). b

i
Chí định điều trị:

Bồ sung canxi và vitamin D trong các trường hợp: trẻ em trong thời kỳ tăng trưởng, phụ nữ có

thai và cho con bú.

Loãng xương

Liêu dùng tà cách sử dụng: : - :
Liễu đùng: Trẻ từ 1 - 3 tuôi: 1 viên môi ngày; Từ 3 tuôi trở lên: l - 2, tới 4 viên/ngày; Phụ nữ mang

thai và đang cho con bú: 2 viên/ngày; hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ.

* Loãng xương: dùng theo liều hướng dẫn của bác sĩ.g g g g

Cách dùng: PM KiddieCal có thể được dùng theo 3 cách: (1) Đặt viên thuốc trực tiếp vào mồm và

nhai, có thê ăn toàn bộ viên. (2) Chọc thủng một lô trên nang và vặt thuộc vào thìa hoặc trộn lân với

thức ăn. (3) Nuôt cả viên thuôc.

Chống chỉ định:
Bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Các trường hợp tăng canxi huyết, sỏi thận,

nhiễm độc vitamin D.

Thận trọng:

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
Dùng được cho phụ nữ có thai, phụ nữ đang cho con bú

Vitamin chỉ có thể giúp nếu vitamin từ nguồn thức ăn hàng ngày không đủ.

Nếu triệu chứngkhông đỡ xin hỏi ý kiến bác sĩ.

Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi dùng thuốc.

Dé xa tam tay trẻ em.
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Tác dụng phụ:

e _ Canxi và Phosphorus an toàn khi dùng theo đường uống ở liều khuyến cáo. Có thể bị rối loạn tiêu
hoá nhẹ.

e _ Không có báo cáo tác dụng phụ khi sử dụng Vitamin D tới 20mcg/ngày.

e _ Không có báo cáo về tác dụng không mong muốn từ Vitamin K theo đường uống ở liều khuyến

cáo
e _ Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.Hỏi ý kiến

bác sỹ nếu bạn cần thêm thông tin.

Tương tác thuốc:

e Bisphosphonates (alendronate, etidronate, ibandronate, risedronate & tiludronate): Viéc bé sung
canxi làm giảmhấp. thụ bisphosphonate. Bệnh nhân nên uống bisphosphonate 30 phút trước khi

uống canxi, nhưng tốt nhất là nên dùng thuốc vào 2 buổi khác nhau trong ngày.

e_ Canxi làm tăng độc tính của các glycosid digitalis đối với tim vì tăng nồng độ canxi huyết sẽ làm
tăng tác dụngức chế Na+-K+-ATPase của glycosid tim. Nên tham khảo ý kiến của bác sỹ về liều

dùng thích hợp của canxi cũng như kiểm tra nồng độ canxi huyết nếu cần thiết.

e Lượng canxi nên được điều chỉnh nếu dùng cùng với digoxin vì có khả năng có ảnh hưởng tới
nồng độ canxi huyết. Canxi làm giảm hấp thu của các kháng sinh nhóm quinolone hoặc tetracylin,

nên khi dùng canxi cùng với levothyroxine hoặc một vài nhóm kháng sinh qumolone hoặc
tetracyclin, nên hỏi ý kiến của bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng.

s“ Không điều trị đồng thời với cholestyramin hoặc colestipol, phenobarbital hoặc phenyfoin,

corticosteroid, vì chúng có thể gây cản trở hấp thu vitamin D hoặc làm giảm tác dụng của vitamin
D. Điều trị đồng thời vitamin D vói thuốc lợi tiểu thiazid ở bệnh nhân thiểu năng tuyến cận giáp

có thể làm tăng canxi huyết.

Tác động của thuộc khi lái xe và vận hành máy móc: l2
Dùng được khi lái xe và vận hành máy móc.

Quá liêu và xử trí:
Chưa có báo cáo ghi nhận về quá liều của PM Kiddiecal ở liêu dùng đã được khuyên cáo.

Dạng bào chế: ;
Vién nang mém dang nhai.

Đóng gói:
30 viên/lọ thủy tình.

Hạn dùng:
3 năm kê từ ngày sản xuất.    Bảo quản:

Không quá 30"C, ở nơi khô ráo, tránh ánh sáng, tránh hg `

Tiêu chuẩn:

Nhà sản xuất. PHÓ CỤwe TRUONG

ia “vn,
Số đăng ký Dược phẩm tại Úc: Nowyvi Van 0/01

AUST L No.170915

San pham cia:
Pharmametics Products, Level 28 / 303 Collins Street, Melbourne, VIC 3000, Aus

A Division of Max Biocare Pty Ltd.

Nha san xuat:

CATALENT Australia Pty. Ltd., 217-221 Governor Road, Braeside, Victoria
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